
Phải thu Phải trả

1.167.233.807 800.000.000 0 367.233.807

1
Công ty TNHH 

Mạnh Toàn

Thi công 

xây dựng 

công trình

990.892.973 658.251.199 0 332.641.774

2

Ban Quản lý khai 

thác công trình 

thủy lợi Tuyên 

Quang

Chi phí ban 

quản lý dự 

án

29.937.811 29.937.811 0 0

3

Công ty TNHH tư 

vấn và xây dựng 

ABT

Khảo sát, 

lập 

BCKTKT

111.810.991 111.810.991 0 0

4

Công ty TNHH 

MTV tư vấn xây 

dựng Cửu Long

Tư vấn giám 

sát thi công 

xây dựng 

công trình

25.743.398 0 0 25.743.398

Chi phí 

thẩm định 

TKBVTC

1.110.167 0 0 1.110.167

Chi phí 

thẩm định 

dự toán

1.073.467 1.073.467

6 Sở Tài chính

Chi phí 

thẩm tra 

quyết toán

6.665.000 0 6.665.000

Tổng cộng:

Chi cục thủy lợi 

(Sở Nông nghiệp 

và Môi trường)

5

PHỤ LỤC: CHI TIẾT CÁC KHOẢN CÔNG NỢ

Dự án: Sửa chữa thủy nông thôn Thượng Minh, xã Vĩ Thượng, 

huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      /10/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Đồng

ST

T

Tên cá nhân, 

đơn vị thực hiện
Nội dung

Giá trị quyết 

toán

Giá trị đã 

thanh toán

Công nợ đến ngày khóa sổ 

lập báo cáo quyết toán
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